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1 Cao Văn Lực 1964 0 ĐHSP Địa Địa lí
THCS Phước 

Mỹ

Quy 

Nhơn
0768929093

lucgvphuocmy@g

mail.com

2
Nguyễn Tôn 

Hiền Thục
1968 1 ĐHSP Sinh Địa lí

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0914881704

hienthuc2t@gmail.

com

3 Lê Thị Ái Nhơn 1970 1 ĐHSP Hoá Địa lí
THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0352593986

nhongvphuocmy@

gmail.com

4
Trương Thị 

Thùy Nga
1995 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0966711733

truongthithuynga12

3@gmail.com

5 Bùi Thị Tú Trinh 1980 1

CĐSP Địa-

Sử

 ĐHSP Địa

Địa lí
THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0983218557

btttrinh.qn@gmail.

com

6 Phan Phong Phú 1996 0 ĐHSP Địa Địa lí
THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0965148962

phongphu29@gmai

l.com

7
Dương Trung 

Tùng
1980 0 Cao đẳng Địa lí

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0357851879

trungtung1980@g

mail.com

8
Trần Thanh 

Hương
1982 0 Đại học Địa lí

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0986293587

huongtran201182

@gmail.com

9
Đỗ Thị Hồng 

Vân
1978 1 Đại học Địa lí

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0972324127

dothihongvan78@g

mail.com

10
Trần Thị Diễm 

Kiều
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0946922113

tranthidiemkieu80

@gmail.com

11 Hà Minh Vương 1983 0 ĐHSP Địa lí
THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0772510003

vuonghanb@gmail.

com

12
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp
1980 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0909261473

nguyendiep05@gm

ail.com

13
Huỳnh Thị Trúc 

Vân
1979 1 ĐHSP Văn Địa lí

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0987029543

trucvanqn79@gmai

l.com

14
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
1971 1 ĐHSP Địa lí THCS Tây Sơn

Quy 

Nhơn
0905955947

nguyetthombinh@g

mail.com

15
Cao Thị Bích 

Ngọc
1980 1 Thạc sĩ Địa lí THCS Tây Sơn

Quy 

Nhơn
0973696092

ngoccuongduyen@

gmail.com

16
Nguyễn Thị 

Thúy An
1992 1

CĐSP Địa 

lý
Địa lí

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0359133264

nguyenthithuyan20

03@gmail.com

17
Nguyễn Thị Bảo 

Trâm
1997 1

ĐHSP Địa 

lý
Địa lí

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0364508158

baotramspdl97@g

mail.com

18 Lê Thị Phương
1990

1 ĐH Địa Địa lí
THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0988775205

haphuong9086@g

mail.com

19
Nguyên Thị 

Danh
1979 1 Cử nhân Địa lí THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0774434879

danhpt79@gmail.c

om

20
Huỳnh Thị Mỹ 

Hòa
1979 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0914310173

hoahanph@gmail.c

om

21
Phan Thị Mỹ 

Trinh
1989 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0935089281

minaptmt@gmail.c

on

22 Trần Thị Trang 1991 1 ĐHSP Địa lí Địa lí
THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0374655543

trangtran.quynhon

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Đỗ Thị Thu Trang - Trƣờng THCS Đống Đa

- Điện thoại: 0394375699- Email: ngantrangdd@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÍ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN, AN NHƠN



23
 Nguyễn Thị 

Thủy
1981 1 ĐHSP Địa lí

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0966665379

nthuyltv@gmail.co

m

24
 Phan Thị 

Phượng
1979 1 ĐHSP Địa lí

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0935074383

phuonggiaphanltv

@gmail.com

25
Võ Thị Kim 

Quanh
1990 1

ĐHSP Địa 

lý
Địa lí

THCS Ngô 

Văn Sở

Quy 

Nhơn
0979657493

kimquanhspd32@g

mail.com

26
Nguyễn Thị 

Hồng 
1995 1 ĐHSP Địa lí

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
343499715

Hoasuong1995@g

mail.com

27 Võ Thị Mỹ 1993 1 Đại học Địa lí
THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0343316329

vomyspdk35@gma

il.com

28
 Võ Cao Thanh 

Tuyến
1973 1 Đại học Địa lí

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0905982713

caothanhtuyenngo

may@gmail.com

29
Trịnh Thị Thanh 

Huyền
1988 1 Đại học Địa lí

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0976792180

thanhhuyen.tqd@g

mail.com

30
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0914285022

ngocbichqn1980@

gmail.com

31
Hoàng Thị Diệu 

Linh
1984 1 ĐHSP Địa lí

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0905622724

dieulinhqt84@yaho

o.com

32 Giáp Thị Ngân 1991 1 ĐHSP Địa lí
THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0375363781

giapngan173@gma

il.com

33
Trịnh Thị Hồng 

Nga
1977 1

ĐHSP Địa, 

CĐ Địa-

GDCD

Địa lí
THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0384085372

trinhongnga77@g

mail.com

34
Nguyễn Thị 

Thanh
1984 1

ĐHSP Địa, 

CĐSP Địa - 

Sử

Địa lí
THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0983951512

thanhnguyenhue84

@yahoo.com.vn

35
Phan Thị Ngọc 

Phượng
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0984073994

phanngocphuong20

16@gmail.com

36
Bạch Hoàng 

Thiên 1982
0 Đại học Địa lí

THCS Nhơn 

Lý

Quy 

Nhơn
0946027730

bachhoangthien070

7@gmail.com

37 Phan Ngọc Hưng
1977

0 Đại học Địa lí
THCS Nhơn 

Lý

Quy 

Nhơn
0834245925

phanngochungnl19

77@gmail.com

38
Lê Nguyễn 

Hồng Lựu
1992 1 ĐHSP Địa 

Địa lí

Trường 

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn
0343939679

spdia33.hongluu@

gmail.com

39 Trần Thị Hoa 1982 1 ĐHSP Địa lí
 THCS Nhơn 

An

An 

Nhơn
908084369

trhoaTHCS 

na@gmail.com

40
Bùi Thị Thu 

Thủy
1981 1 ĐHSP Địa lí

THCS Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
989208167

buithuyTHCS 

81@gmail.com

41 Lê Thị Lệ Thủy 1970 1 ĐHSP Địa lí
 THCS Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
1698325840

lethuynhonhanh@g

mail.com

42 Lê Thị Minh Thư 1993 1 ĐHSP Địa lí
 THCS Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
164534216

lethiminhthu34@g

mail.com

43 Nguyễn Văn Ánh 1964 0 ĐHSP Địa lí
THCS Nhơn 

Hậu

An 

Nhơn
987270078

nguyenvananh0519

64@gmail.com

44 Lê Thị Mỹ Dung 1980 1 ĐHSP Địa lí
THCS Nhơn 

Hậu

An 

Nhơn
934823423

ledung7942@gmail

.com

45
Nguyễn Thị 

Tuyết Kiều
1966 1 ĐHSP Địa lí

THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
978576609

nguyentuyetkieu66

@gmail.com

46 Bùi Thị Vân 1979 1 ĐHSP Địa lí
THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
389300547

buivanTHCS 

nhonthanh@gmail.

com

47 Nguyễn Hải 1968 0 ĐHSP Địa lí
THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
333889903

hainguyengvnp@g

mail.com

48
Đặng Thị Xuân 

Sương
1969 1 ĐHSP Địa lí

THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
906701834

Xuansuong1969@

gmail.com

49 Lê Thị Mỹ Kiều 1984 1 CĐSP Địa lí
THCS Nhơn 

Thọ

An 

Nhơn
 0909996413

kieunhontho@gmai

l.com

50 Nguyễn Thị Nga 1990 1 ĐHSP Địa lí
THCS Nhơn 

Thọ

An 

Nhơn
373184402

tuyetnga.nguyen13

4@gmail.com

51 Đoàn Minh Đạt 1965 0 ĐHSP Địa lí
THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
867175769

dothikimdunghoa1

@gmail.com

52
Trần Thị Thúy 

Vân
1968 1 ĐHSP Địa lí

THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
374188659

tranthuyvan2014@

gmail.com



53
Đinh Thị Hồng  

Sâm
1983 1 ĐHSP Địa lí

THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
389088422

samkenvct@gmail.

com

54 Bùi Thanh Tùng 1974 0 ĐHSP Địa lí
THCS Nhơn 

Tân

An 

Nhơn
908229124

buitunggv@gmail.c

om

55
Phạm Quang 

Phục
1980 0 ĐHSP Địa lí

THCS Nhơn 

Tân

An 

Nhơn
961034539

phamquangphuc33

80@gmail.com

56 Tôn Xuân Hạ 1961 0 ĐHSP Địa lí THCS Đập Đá
An 

Nhơn
973231290

tonXuanha@gmail.

com

57
Nguyễn Văn 

Diệu
1976 0 ĐHSP Địa lí

THCS Nhơn 

Mỹ

An 

Nhơn
914147639

nguyenvandieu77

@gmail.com

Danh sách này gồm có 57 giáo viên./.
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1 Lê Thị Mỹ Vân 1983 1 ĐH Địa lí
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0976788098

lethimyvan8098@g

mail.com

2
Trần Minh 

Cường
1994 0 Chăm ĐH Địa lí

THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0968379350

trieucuongspd@gm

ail.com

3 Lê Thị Kim Việt 1983 1 ĐH Địa lí
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
347484835

baoviet1983@gmai

l.com

4 Trần Thị Tâm 1985 1 ĐH Địa lí THCS Trần Bá
Tuy 

Phước
0977894483

thitamtranba@gmai

l.com

5
Nguyễn Thị 

Cẩm Thu
1982 1 ĐH Địa lí THCS Trần Bá

Tuy 

Phước
0909529520

camthu30@yahoo.

com.vn

6
Nguyễn Thị 

Thanh Nga
1968 1 ĐH Địa lí

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0934956756

thanhngak132016

@gmail.com

7
Nguyễn Tuấn 

Trung
1968 0 ĐH Địa lí

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0946164390

nguyentuantrung20

16@gmail.com

8
Nguyễn Thị 

Tuyết Anh
1983 0 ĐH Địa lí

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0988689824

tuyetanhsp@gmail.

com

9 Trần Đình Ái 1962 1 ĐH Địa lí
THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0982832663

aithcsphuocloc@g

mail.com

10 Đào Thị Bé Nhi 1993 1 ĐH Địa lí
THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0335 339 

154

nhidao15@gmail.c

om

11
Lê Thị Thanh 

Phương
1979 1 ĐH Địa lí

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0339468129

lethanhphuong935

@gmail.com

12 Trần Thị Phượng 1970 1 ĐH Địa lí
THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0975610046

cubinh68@gmail.c

om

13 Nguyễn Thị Tín 1993 1 ĐH Địa lí
THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0983126406

tinnguyen93lt@gm

ail.com

14
Ngô Thị Thanh 

Huyền
17/10/1983 1 ĐH Địa lí

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0328573180

thanhhuyenmtp@y

ahoo.com.vn

15
Hà Thị Thu 

Phương
10/10/1983 1 ĐH Địa lí

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0975147341

hathithuphuong201

2@gmail.com

16 Bùi Thị Hải Yến 01/03/1990 1 ĐH Địa lí
THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0979568156

haiyenqnu@gmail.

com

17
Lê Thị Thanh 

Được
1968 1 ĐH Địa lí

THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0386834162

hosituanps@yahoo.

com.vn

18 Nguyễn Thị Đạo 29/09/1979 1 ĐH Địa lí
THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0398370018

ngthidao79@gmail.

com

19
Nguyễn Thị 

Hoàng Trong
1972 1 ĐH Địa lí

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0389732138

nguyenthihoangtro

ng@gmail.com

20 Dương Thị Thu 1981 1 ĐH Địa Địa lí
THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0825658705

thuquynh2004@g

mail.com

21
Phạm Thị 

Minh Nguyệt
1980 1 ĐH Địa lí

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0779445726

phamminhnguyet11

@gmail.com

22
Trịnh Thị 

Ngọc Tuyết
1971 1 ĐH Địa lí

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0376871938

trinhthingoctuyet@

gmail.com

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Ngọc Thạch - Trƣờng THCS Phƣớc Hòa

- Điện thoại: 0779536959- Email: ngthachdl@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÍ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

TUY PHƢỚC, TÂY SƠN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH



23
Nguyễn Phúc

Thiện
1965 0 ĐH Địa lí

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0384936738

phucthienbl@gmail

.com

24
Nguyễn Minh 

Thống
20/12/1984 0

ĐHSP Lịch 

sử
Địa lí

THCS Tây 

Thuận

Tây 

Sơn
388587872

gvminhthong@gma

il.com

25 Nguyễn Văn Ánh 1966 0 ĐHSP Địa lí Địa lí
THCS Tây 

Giang 

Tây 

Sơn
975216437

nguyenvananh2631

966@gmail.com

26
Trương Quang 

Sơn
13/08/1980 0 ĐHSP Địa lí

PTDT Bán trú 

Tây Sơn

Tây 

Sơn
X 777255906

truongquangson19

80@gmail.com

27
Nguyễn Thị 

Thảnh
1981 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Mai 

Xuân Thưởng

Tây 

Sơn
342852686

chithanhbt208@gm

ail.com

28
Nguyễn Thị 

Kim Dung
1972 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Mai 

Xuân Thưởng

Tây 

Sơn
918391256

kimdungbt72@gma

il.com

29
Lê Thị Hồng 

Luyện
1981 1 ĐH Địa lí THCS Tây Phú

Tây 

Sơn
766658113

luyennhi81@gmail.

com

30
Nguyễn Thị 

Thanh Mai
31/12/1966 1 ĐH Địa lí

THCS Bùi Thị 

Xuân

Tây 

Sơn
336355199

thanhmailithoi@g

mail.com

31 Đỗ Thị Chóng 03/08/1970 1 ĐH Địa lí
THCS Bình 

Nghi

Tây 

Sơn
379542477

dothichong@gmail.

com

32 Đặng Công Danh 12/06/1964 0 ĐH Địa lí
THCS Bình 

Nghi

Tây 

Sơn
1626967022

dangcongdanh68@

gmail.com

33
Huỳnh Thị 

Hồng Nhung
25/07/1978 1 ĐH Địa lí

THCS Bình 

Nghi

Tây 

Sơn
1645084086

hongnhung2578@g

mail.com

34 Đào Duy Mỹ 1965 0 ĐH Địa lí THCS Võ Xán
Tây 

Sơn
357640762

mydao.100165@g

mail.com 

35 Hồ Văn Nhâm 13/07/1982 0 ĐH Địa lí
THCS Bình 

Thành

Tây 

Sơn
984959300

honhamnghean@g

mail.com

36
Nguyễn Ngọc 

Lâm
16/09/1983 0 Cao đẳng Địa lí

THCS Bình 

Thành

Tây 

Sơn
989749798

ninhninhlong102@

gmail.com

37 Đặng Thị Phi 08/12/1979 1 ĐH Địa lí
THCS Bình 

Hòa

Tây 

Sơn
988196953

phidang779@gmail

.com

38
Nguyễn Phú 

Thịnh
20/08/1994 0 ĐH Địa lí

THCS Tây 

Bình

Tây 

Sơn
979853370

nguyenphuthinhts

@gmail.com

39 Lê Văn Tràng 15/03/1968 0 ĐHSP Địa lí Địa lí
THCS Tây 

Vinh

Tây 

Sơn
905906120

levantrangc2tv@g

mail.com

40
Phan Thanh 

Hưng
1982 0

CĐSP Sử-

Địa
Địa lí THCS Tây An

Tây 

Sơn
365908466

phanthanhhungbin

hthanh@gmail.com

41 Đỗ Thị Luyến 1968 1 ĐH Địa Địa lí
THCS Bình 

Tân

Tây 

Sơn
976528575

dothiluyenbt@gmai

l.com

42
Đinh Thị Bích 

Chi
1981 1 ĐH Địa Địa lí

THCS Bình 

Tân

Tây 

Sơn
983968102

dinhthibich@yahoo

.com.vn

43  Dương Ngọc Ẩn 28-09-1977 0 ĐHSP Địa lí Địa lí
TH và THCS 

Canh Hiển

Vân 

Canh
X 986605632

ngocanvancanh@g

mail.com

44
Đỗ Thị Tuyết 

Giang
12/10/1977 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 388939841

tuyetgiangcv@gma

il.com

45
Phạm Thị Ngọc 

Ánh
16/10/1983 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 983095149

ngocanhgvcv@gma

il.com

46
Lương Thiện 

Giang
25/08/1987 0 Thái ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS thị trấn 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 949949756

luongthiengiang@g

mail.com

47
Nguyễn Văn 

Toàn
13/08/1978 0 ĐH Địa Địa lí

PTDTNT THCS& 

THPT Vân Canh

Vân 

Canh
X 816594579

toanannhon@gmail

.com

48 Lê Thanh Bổ 1962 0 ĐHSP Địa lí
THCS Vĩnh 

Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 979964117

lethanhbo2016@g

mail.com

49
Đặng Thị Mỹ 

Trinh
1982 1 ĐHSP Địa lí

THCS 

Huỳnh Thị Đào

Vĩnh 

Thạnh
X 353413673

hientrinhvth@gmai

l.com

50
Trần Quang 

Nhiệm
1977 0 ĐHSP Địa lí

PTDT BT 

THCS Vĩnh 

Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 984428622

quangnhiem0203@

gmail.com

51 Đinh Thị Thủy 23/08/1976 1 Bana
ĐHSP Địa-

Sinh
Địa lí

PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 987334136

thuydtntvt@yahoo.

com.vn

Danh sách này gồm có 51 giáo viên./.
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1
Nguyễn Thị Thu 

Phấn
07/11/1994 1 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 347652902

thuphanvansi@gma

il.com

2
Nguyễn Ngọc 

Anh
11/04/1993 0 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 368314599

nguyenngocanhpro

1993@gmail.com

3 Phan Thanh Hải 20/10/1982 0 ĐH Địa lí
THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 935548251

thanhhaicatkhanh

@gmail.com

4
Phan Thị Thúy 

Hằng
08/07/1988 1 ĐH Địa lí

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 935136148

thuyhangpcck@gm

ail.com

5
Phạm Đình 

Tiếng
20/05/1985 0 ĐH Địa lí

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 383080387

tuonglam2017pha

m@gmail.com

6 Ngô Thị Diễm 10/02/1982 1 ĐHSP Địa lí
THCS Cát 

Minh
Phù Cát 355426310

lysngothidiem@gm

ail.com

7
Phạm Thị Thu 

Mai
01/02/1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 395973679

binhvan18@gmail.

com

8 Đinh Văn Ngọc 06/10/1962 0 CĐSP Địa lí THCS Cát Tài Phù Cát X 984235539
dynhngoc@gmail.c

om

9
Nguyễn Văn 

Tuấn
05/10/1965 0 ĐHSP Địa lí THCS Cát Tài Phù Cát X 377299867

tuan65cattai@gmai

l.com

10 Huỳnh Thị Liễu 14/08/1982 1 ĐHSP Địa lí
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 854674849

huynhthilieu26@g

mail.com

11 Phạm Văn Tuấn 11/07/1981 0 ĐHSP Địa lí
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 385468650

phvtuan81@gmail.

com

12 Nguyễn Thị Sang 23/03/1984 1 ĐHSP Địa lí
THCS Cát 

Hiệp
Phù Cát 976532155

nguyenthisangTHC

Scathiep@yahoo.c

om

13 Tạ Thị Kiều 1984 1 ĐHSP Địa lí THCS Cát Lâm Phù Cát X 973548613
thikieuTHCS 

catlam@gmail.com

14 Mai Thị Cảnh 1980 1 ĐHSP Địa lí THCS Cát Sơn Phù Cát 373724674
maicanhcatson@g

mail.com

15 Châu Thị Thảo 02/02/1984 1 ĐHSP Địa lí
THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 976424565

chauthaongomay@

gmail.com

16 Mạc Vy Ngân 24/02/1979 1 ĐHSP Địa lí
THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 914519802

macvingan80@gma

il.com

17
Nguyễn Thị 

Khánh Phương
19/01/1979 1 ĐHSP Sử Địa lí THCS Cát Tân Phù Cát 384089756

toankee@gmail.co

m

18 Lê Thanh Trúc 01/12/1981 0 ĐHSP Sử Địa lí THCS Cát Tân Phù Cát 979620180
Xuanggiang8209@

gmail.com

19
Đoàn Thị Mỹ 

Diệp
26/11/1995 1 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 386719773

mydiep95qn@gmai

l.com

20
Phan Dương 

Thùy Trang
20/12/1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 988860959

thuytrangphanduon

g@gmail.com

21 Hồ Quí Phước 10/11/1962 0 ĐHSP Địa lí
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 975894665

phuoc62ct@gmail.

com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thanh Hùng - Trƣờng THCS Mỹ Thọ

- Điện thoại: 0978295499- Email: thanhhungthcsmt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÍ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ

mailto:nguyenthisangTHCScathiep@yahoo.com
mailto:nguyenthisangTHCScathiep@yahoo.com
mailto:nguyenthisangTHCScathiep@yahoo.com


22 Lê Đức Phấn 04/03/1979 0 CĐSP Địa lí
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 348301150

tuongviTHCS 

catnhon@gmail,co

m.

23 Nguyễn Thị Hải 09/01/1970 1 ĐHSP Địa lí
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 944781039

nguyenthihai02091

5@gmail.com

24
Nguyễn Thị Thu 

Thiện
1980 1

ĐHSP Lịch 

sử; CĐSP 

Sử - Địa

Địa lí
THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 392376099

nguyenthuthien198

0@gmail.com

25
Mai Thị Minh 

Thảo
1991 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 395310729

maiminhthao1991

@gmail.com

26
Bùi Thị Bích 

Thạch
1982 1 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Hưng
Phù Cát X 986131626

bichthach82@gmai

l.com

27 Lương Thị Hiền 1967 1 ĐHSP Địa lí Địa lí
THCS Cát 

Thắng
Phù Cát 379772966

hotrongthinh.mtct

@gmail.com

28
Phạm Ngọc 

Thiên
19/03/1963 0 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Chánh
Phù Cát 839835018

thien1368@gmail.c

om

29
Nguyễn Thị Lê 

Thoa
1981 1 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Tiến
Phù Cát 338957527

nguyenthilethoa81

@gmail.com

30
Quách Thị 

Thanh Thủy
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Cát 

Tiến
Phù Cát 857151198

quachthanhthuy2@

gmail.com

31
Lê Thị Thanh 

Thúy
26/04/1981 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Cát Hải Phù Cát X 915483034

lethithanhthuy1981

@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Kim Luyến
05/08/1980 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 941291341

kimluyenthcsmytai

@gmail.com

33 Đặng Chí Hoà 17/07/1976 0 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 986293425
chihoadang@gmail

.com

34 Trần Thị Hiếu 1980 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ 332739167
tranthihieu05@gma

il.com 

35 Đặng Quốc Đạt 23/09/1980 0 ĐHSP Địa lí
THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 977382622

dangquocdatpm@g

mail.com

36
Đặng Thị Kim 

Liên
15/01/1971 1 ĐHSP Địa lí

THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 985408683

dangkimlien71@g

mail.com

37
Huỳnh Đức 

Thịnh
24/04/1985 0 ĐHSP Địa lí

THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 935740456

thinhpro85@gmail.

com

38 Lê Thị Dư 20/10/1966 1 ĐHSP Địa lí THCS Mỹ An Phù Mỹ 815591937
lethidumyan@gmai

l.com

39
Phan Thi Hồng 

Hạnh
23/06/1979 1 ĐHSP Địa lí THCS Mỹ An Phù Mỹ 367104739

honghanhbong@g

mail.com

40 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1982 1 ĐH Địa lí
THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 339261918

hientuyen2013@g

mail.com

41
Hồ Thị Ngọc 

Phúc
02/10/1985 1 Cao đẳng Địa lí

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 942052251

dungphucthuykhan

g@gmail.com

42
Thái Quang 

Tuyên
25/12/1983 0 ĐH Địa lí

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 976527319

thaiquangtuyen.202

0@gmail.com

43 Đỗ Thị Thanh 19/01/1972 1 ĐHSP Địa lí
THCS Mỹ 

Quang
Phù Mỹ 388666447

thanhpm72@gmail.

com

44 Nguyễn Đắc Tỵ 15/01/1977 0 ĐHSP Địa lí
THCS Mỹ 

Quang
Phù Mỹ 919389315

nguyendacty1977

@gmail.com

45
Huỳnh Quang 

Ân 
20/05/1963 0 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 774564594

huynhquang1963@

gmail.com

46
Tăng Thị Mộng 

Linh
28/08/1979 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 934951509

thanhtoanmytho@g

mail.com

47
Phan Thị Mỹ 

Phượng
23/6/1982 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 944758832

myphuongdia@gm

ail.com

48 Phan Văn Thành 02/06/1905 0 ĐHSP Sử Địa lí
THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 972155889

thanhmqpm@gmail

.com

49
Võ Thị Thanh 

Thủy
1979 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 965202134

thanhthuythcsttpm

@gmail.com

50
Phan Thành 

Minh
30/05/1905 0 ĐHSP Địa lí

THCS Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 344326359

minhthcsmyhiep@

gmail.com

51
Tưởng Thị Thuý 

Xuân
05/06/1905 1 ĐHSP Địa lí

THCS Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 858334026

p.Xuan2011@gmai

l.com

52
Đào Thị Thúy 

Vâng
20/12/1981 1

ĐHSP Lịch 

sử
Địa lí THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 942112067

thuyvangtlkmc@g

mail.com



53 Nguyễn Thị Lưu 1979 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 912276178
luumyduc@gmail.c

om

54 Huỳnh Quốc Sỹ 01/06/1905 0 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 977949321
quocsyhuynh@gma

il.com

55 Thái Văn Bằng 06/10/1967 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 985885756
tvbang100@gmail.

com

56
Nguyễn Thị Ái 

Vi
25/10/1980 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,98333466

nguyenthiaivimc@

gmail.com

57
Huỳnh Ngọc 

Hoàng
12/04/1974 0 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,34900758

hoanghuynhmc@g

mail.com

58
Nguyeãn 

Thaønh Trung 
08/04/1963 0 ĐHSP Địa lí

THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 978952639

Nguyenthanhtrung

1963@gmail.com

59 Lê Minh Thi 21/3/1989 0 ĐHSP Địa lí
THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 9733049744

Leminhthi89@gma

il.com

60 Lê Thị Thu Thảo 23/09/1980 1 ĐHSP Địa lí
THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 977199400

thuthaobinhduong

@gmail.com

61
Nguyễn Xuân 

Mai
12/02/1968 0 ĐHSP Địa lí

THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 986694272

Xuanmaibd@gmail

.com

62
Nguyễn Thị 

Thảo
04/03/1983 1 ĐHSP Địa lí Địa lí

THCS Mỹ 

Phong
Phù Mỹ 334661570

thithao8304@gmai

l.com

63 Trần Thị Mỹ 1975 1 ĐHSP Địa lí Địa lí
THCS Mỹ 

Trinh
Phù Mỹ 834704054

mytrands1@gmail.

com

Danh sách này gồm có 63 giáo viên./.
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1
Phan Nguyên 

Yến Linh
1979 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
905040079

yenlinhgv@gmail.c

om

2
Võ Thị Xuân 

Hiền
1978 1 CĐSP Địa lí

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
914485162

Xuanhien17778@y

ahoo.com

3
Nguyễn Tăng 

Hương
1967 0 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
397300101

tanghuongtailuong

3@gmail.com

4 Lê Thị Kim Thoa 1971 1 ĐHSP Địa lí
THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
934926356

thoaltkTHCS 

@yahoo.com.vn

5
Hồ Thị Ngọc 

Hiếu
1972 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
392627858

ngochieu72_ht@ya

hoo.com.vn

6
Lê Thị Kim 

Hương
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
787130574

huongbongson@g

mail.com

7
Mai Thị Ngọc 

Nghĩa
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
983002064

ngocnghiaTHCS 

hm@gmail.com

8
Phạm Thị Bích 

Nguyệt
1981 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
944253700

bichnguyetpham19

81@yahoo.com.vn

9
Ngô Thị Mai 

Hồng 
1993 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
976682649

ngohong228@gmai

l.com

10 Văn Ngọc Minh 1978 0 ĐHSP Địa lí
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
984644727

minhTHCS 

hh@yahoo.com.vn

11 Trần Văn Chín 1982 0 ĐHSP Địa lí
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
977949128

tranvanchin010782

@gmail.com

12 Điền Thị Mười 1970 1 ĐHSP Địa lí
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
702726818

muoihh70@gmail.c

om

13 Bùi Thế Pháp 1981 0 ĐHSP Địa lí
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
963211139

phaphoaithanh@g

mail.com

14
Lê Thị Thúy 

Kiều
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
912459619

thuykieuTHCS 

ht@gmail.com

15
Trịnh Thị Hồng 

Hương
1982 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
816704245

anhthu1009@gmail

.com

16 Phan Thị Giang 1995 1 ĐHSP Địa lí
THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
396057992

giangpig20395@g

mail.com

17
Lượng Thị Thuý 

Hiền
1995 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
392069606

hienthuy201295@g

mail.com

18
Huỳnh Trọng 

Tín
1964 0 ĐHSP Địa lí

THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
975168532

huynhtrongtin1964

@yahoo.com.vn

19 Đỗ Thị Thanh Lệ 1970 1 ĐHSP Địa lí
THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
389010645

dothithanhlehtt@ya

hoo.comvn

20 Nguyễn Văn Bảo 1963 0 ĐHSP Địa lí
THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
367069575

vanbaotqn@gmail.

com

21 Trần Thành Tín 1978 0 ĐHSP Địa lí
THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
905777223

thanhtintqb@gmail

.com

22
Trần Thị Thúy 

Cơ
1968 1 ĐHSP Địa lí

THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
382487055

thuycotq68@gmail.

com

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Kim Phƣơng - Trƣờng THCS Tam Quan Bắc

- Điện thoại: 0978280059- Email: phuongdiatqb@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐỊA LÍ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO



23 Đoàn Vi Trang 1978 1 ĐHSP Địa lí
THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
977073732

doanvitrang@gmail

.com

24 Lê Tuấn Anh 1995 0 ĐHSP Địa lí
THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
366416642

letuananh160295@

gmail.com

25
Phan Thị Tường 

Vi
1979 1 ĐHSP Địa lí

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
983961167

tienvilinh@gmail.c

om

26 Phan Bạn 1972 0 ĐHSP Địa lí
TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
919461404

phanban1972@gm

ail.com

27 Nguyễn Văn Gần 1972 0 ĐHSP Địa lí
THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
978042189

ganhcu@gmail.co

m

28
Vũ Thị Minh 

Nguyệt
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
987012039

minhnguytv23@g

mail.com

29
Nguyễn Thị 

Luận
1996 1 ĐHSP Địa lí

THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
348474123

luckynguyen.052@

gmail.com

30 Nguyễn Thị Lý 1992 1 ĐHSP Địa lí
THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
344665113

nguyenthilyspdk34

@gmail.com

31
Trương Thị 

Phương Đông
1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
905772006

phuongdongddt80

@gmail.com

32 Nguyễn Thị Tám 1970 1 ĐHSP Địa lí
THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
702734215

kimlongtq2@gmail

.com

33
Huỳnh Thị 

Xuyên
1981 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
702726176

Xuyenhcb@gmail.c

om

34
Nguyễn Lê Thảo 

Nguyên
1995 1 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
965162627

thaonguyen28495

@gmail.com

35
Nguyễn Ngọc 

Ánh
1979 0 ĐHSP Địa lí

THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
949108175

anhtho7877@yaho

o.com.vn

36 Cao Văn Lệ 1980 0 ĐHSP Địa lí
THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
385174650

caolehs@gmail.co

m

37
Bùi Thị Thúy 

Hòa
1977 1 ĐHSP Địa lí

THCS Ân 

Nghĩa

Hoài 

Ân
X 369791345

buithuyhoa7878@y

ahoo.com

38 Trần Hoàng Ân 1980 0 ĐHSP Địa lí
THCS Ân 

Nghĩa

Hoài 

Ân
X 365871450

tranhoangan2011@

gmail.com

39 Nguyễn Thị Nữ 1980 1 ĐHSP Địa lí
THCS Ân 

Tường Đông

Hoài 

Ân
X 977047006

nguyenthinu.17071

981@gmail.com

40 Bùi Đức Định 1982 0 Chăm ĐHSP Địa lí
PTDT Nội trú 

Hoài Ân

Hoài 

Ân
X 965141747

bddinh_ptdtntha@

yahoo.com.vn

41 Đinh Thị Lụm 1983 1 Hrê ĐHSP Địa lí
PTDT Nội trú 

Hoài Ân

Hoài 

Ân
X 375449367

dinhthilum2019@g

mail.com

42
Huỳnh Thị Ánh 

Tuyết
1981 1 ĐHSP Địa lí

THCS Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Ân
917170572

tuyettbh7777@gma

il.com

43 Mai Thị Huyền 1982 1 ĐHSP Địa lí
THCS Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Ân
919479575

maihuyenhoaian@

gmail.com

44
Huỳnh Công 

Giàu
02/01/1967 0 ĐHSP Địa lí

THCS Ân 

Thạnh

Hoài 

Ân
982011498

conggiau849@gma

il.com

45
Lưu Thị Bích 

Thảo
24/02/1980 1 ĐHSP Địa lí

THCS Ân 

Tường Tây

Hoài 

Ân
398447834

thaobichatt@gmail.

com

46
Nguyễn Hữu 

Thạch
08/08/1979 0 CĐSP Địa lí THCS Ân Đức

Hoài 

Ân
813728379

huuthach88@gmail

.com

47
Nguyễn Đức 

Khôi
1965 0 ĐHSP Địa lí THCS Ân Tín

Hoài 

Ân
947242359

khoinguyen55555

@gmail.com

48 Ngô Văn Tịnh 1696 0 ĐHSP Địa lí THCS Ân Tín
Hoài 

Ân
947845738

vantinhantin@gmai

l.com

49 Tô Thành Khẩn 02/07/1966 0 ĐHSP Địa lí THCS Ân Mỹ 
Hoài 

Ân 
989271117

khanantin@gmail.c

om

50
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
28/01/1980 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS An Hòa An Lão X 977678138

binhTHCS 

anhoa@gmail.com

51
Trần Thị Phi 

Yến
17/10/1984 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THCS An Hòa An Lão X 362886271

phiyenTHCS 

anhoaanlao@gmail

.com

52 Nguyễn Thị Phố 1979 1 ĐH Địa lí THCS An Tân An Lão X 978539768
nguyenpho768@g

mail.com

53
Nguyễn Thành 

Khai
1969 0 ĐHSP Địa lí

PTDTBT 

Đinh Ruối
An Lão X 382247246

thanhkhaidinhruoi

@gmail.com



54
Nguyễn Thị 

Cẩm Vân
1983 1 ĐHSP Địa lí

PTDTNT THCS 

&THPT An Lão
An Lão X 988374026

vansuptdtntanlao

@gmail.com

Danh sách này gồm có 54 giáo viên./.
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